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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 132/2024/QH15


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT
Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 

và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx" \t "_blank" 1

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx" \t "_blank" 3 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022;
Sau khi xem xét Báo cáo số 267/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, Báo cáo số 197/BC-CP ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về tình hình xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt năm 2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế, Báo cáo số 45/BC-KTNN ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, Báo cáo thẩm tra số 2096/BC-UBTCNS15 ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 882/BC-UBTVQH15 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2022 chưa được bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 972 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 2.130 tỷ đồng.

Điều 2. Về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước. Nhờ đó, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát; quản lý thu, chi ngân sách nhà nước được tăng cường, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán cao, tăng 28,8% so với dự toán, chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư; các chỉ tiêu nợ công giảm tỷ trọng so với GDP và trong giới hạn cho phép; hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng lên. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước không sát thực tế; một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm, một số khoản chi sự nghiệp và giải ngân vốn đầu tư còn chậm; chi chuyển nguồn tiếp tục tăng cả quy mô và tỷ trọng; còn nhiều khoản tạm ứng quá hạn, ứng trước dự toán chưa thu hồi. Nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục lập, xét duyệt, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời gian quy định. Tình trạng điều chỉnh thông tin, số liệu thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước chưa được khắc phục. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, còn tồn đọng nhiều kết luận, kiến nghị kéo dài nhiều năm. Tại một số cơ quan, đơn vị được kiểm toán còn nợ thuế, tính thiếu thuế phải nộp và chi không đúng quy định, sai mục đích sử dụng nguồn kinh phí.

Điều 3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.713.787 tỷ đồng (hai triệu, bảy trăm mười ba nghìn, bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.897.466 tỷ đồng (hai triệu, tám trăm chín mươi bảy nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 293.313 tỷ đồng (hai trăm chín mươi ba nghìn, ba trăm mười ba tỷ đồng), bằng 3,07% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng (bốn trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm linh sáu tỷ đồng).

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)
Điều 4. Giao Chính phủ
1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước:
a) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong lập, chấp hành, thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm. Trong năm 2024, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chưa hoàn thành tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước; có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình số 882/BC-UBTVQH15 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra số 2096/BC-UBTCNS15 ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Báo cáo số 45/BC-KTNN ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán; lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 chậm so với thời gian quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước;
b) Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục chú trọng công tác dự báo, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước sát thực tế. Lập dự toán chi ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp với yêu cầu và khả năng thực hiện để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án theo đúng quy định của pháp luật;

c) Tiếp tục tăng cường, có các giải pháp quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

d) Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước. Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước các khoản chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2023 và năm 2022 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương. Không chuyển nguồn sang năm 2024 các khoản chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương nhưng quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân, phải thu hồi về ngân sách trung ương. 

Báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; chi tiết số chi chuyển nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 và năm 2022 bố trí dự toán, kế hoạch đầu tư công hằng năm trong các năm 2023, 2024, 2025 để thực hiện Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn điện lực Việt Nam; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023;

đ) Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng chi ngân sách nhà nước. Trong năm 2024, tiếp tục có các giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm, thu hồi số tạm ứng quá thời hạn quy định. Làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi số tạm ứng ngân sách nhà nước;

e) Tiếp tục kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. Theo dõi, đánh giá sát đúng khả năng thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và số chuyển nguồn để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với khả năng giải ngân chi ngân sách nhà nước, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về quản lý ngân quỹ nhà nước; tiếp tục tập trung bố trí nguồn để hoàn trả các khoản vay ngân quỹ nhà nước kéo dài nhiều năm;
g) Tăng cường đôn đốc và khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2021 trở về trước chưa thực hiện liên quan đến xử lý tài chính, xử lý khác, việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Làm rõ trách nhiệm và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, xử lý, thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước các khoản thu, chi, chuyển nguồn ngân sách nhà nước không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2021 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước nhưng chưa xử lý;
h) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong lập, xét duyệt, thẩm định, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Chấn chỉnh việc theo dõi, tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước sau thời gian chỉnh lý quyết toán phản ánh không đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm;

i) Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước. Báo cáo Quốc hội việc xử lý số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, số nợ phát sinh và dồn tích tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày 31 tháng 12 năm 2024; 

k) Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lập dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, không gây thất thoát, lãng phí.
3. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Lai Châu, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Long:

a) Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2022 và nộp ngân sách nhà nước các khoản chi không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước;

b) Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước. 

4. Chủ trì phối hợp với Kiểm toán nhà nước tổ chức xử lý, điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương nêu tại khoản 3 Điều này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kiểm toán nhà nước.

5. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khoản chi thường xuyên cho hoạt động mua sắm trang thiết bị của Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu tại Báo cáo số 267/BC-CP của Chính phủ và Báo cáo số 45/BC-KTNN của Kiểm toán nhà nước bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các vi phạm.

6. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu ngân sách nhà nước nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các vi phạm. Yêu cầu Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

a) Rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc không kịp thời báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cấp có thẩm quyền phê chuẩn bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 số tăng thu ngân sách nhà nước và phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu ngân sách nhà nước nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. 

b) Từ năm 2024, chấm dứt việc tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm các khoản tăng thu ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cấp có thẩm quyền phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan để rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội.

8. Khẩn trương xây dựng phương án xử lý số kinh phí còn lại của Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 theo thẩm quyền để bảo đảm việc quản lý, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả nguồn kinh phí này và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các điểm a, d, đ, e, g, i khoản 2 và các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Điều 5. Giao Kiểm toán nhà nước

1. Tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Phối hợp với Chính phủ nghiên cứu cơ chế xử lý chung các trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
2. Phối hợp với Chính phủ tổ chức xử lý, điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương nêu tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kiểm toán nhà nước.
3. Tăng cường kiểm toán các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước khi thực hiện kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm tại các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán liên quan đến các khoản hủy dự toán chi, không còn nhu cầu sử dụng, quá thời gian giải ngân theo quy định phải hoàn trả ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương năm 2023 và năm 2022 trở về trước để kịp thời xử lý, thu hồi các khoản chuyển nguồn không đúng quy định.

4. Tiếp tục thực hiện công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán và kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước làm căn cứ để Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trước thời điểm cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cần nêu rõ các khoản không đủ điều kiện quyết toán ngân sách nhà nước làm cơ sở cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

6. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này khi trình Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Điều 6. Giao Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước về sử dụng kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà nước trong xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương bảo đảm chính xác và đúng thời gian quy định.

Sau thời điểm phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm, trường hợp Kiểm toán nhà nước ban hành các kết luận, kiến nghị liên quan đến quyết toán ngân sách địa phương, yêu cầu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trước thời gian Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Hội đồng nhân dân các tỉnh nêu tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết này khẩn trương xem xét, điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương trên cơ sở kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo Chính phủ, Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Quốc hội khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Điều 7. Giám sát thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2024.
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Trần Thanh Mẫn
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(Kém theo Nghi quyét s6 132/2024/QH15 ngay 24 thang 6 ndm 2024 cua Quéc héi)

Don vi tinh: Ty ddng

SO SANH QUYET TOAN/ DY

' QUYET TOAN TOAN
STT NOI DUNG DY TOAN Bao gom ]
NSNN TUYET 9OI
NSTW NSDP
A B 1 2 4=2-1
A TONG NGUON THU NSNN 2.713.787 1.163.548 1.990.424
I [Thu NSNN 1.413.408 (1) 1.820.310  937.612 882.698  406.902
1 |Thu noi dia 1.178.408 1.447.915 565.362 882553 | 269507
| 2 |Thu tir ddu tho B 28.200 78437 78137 49937
3 I:;’f" @6 tir hoat abng xudt khdu, nhap 199.000 285.898 285.898 86.898
4 | Thu vién tro 7.800 8.360 8.215 | 145 560 |
y |Thu chuyén ngudn tir ndm truée 776.351 206.012 570.339
chuyén sang il
Il | Thu tr quy dw trir tai chinh 2.119 - 2.119 - o
IV [Thu két dw nam trwéc 115.007 115.007 -
V |Thu bd sung tir NSTW ) 406.359 (2) 420.261 B
V1 |Thu tir cdp dwéi ndp tra NSTW 19.924 -l )
B TONG CHI NSNN ] 2.897.466 1.450.945 1.886.706 -
I [chi NSNN 1.855.641 (3) 1.750.790 651.408 1.099.382 | 943 | | -104.851
1 |Chi du tw phat trién 597.147 © 615.640 138131 477509 | | 18493
2 |Chi dy tri quéc gia 1.700 1990 | 1.990 ] B 290
3 [chi tra no 1ai o 103.700 96.084 94.477 1.607 i -7.616
4 [Chi vien try 1.800 1.264  1.264 ] ] - 536
5 _|Chi thrrong xuyén () - 1.111.194 11.034.250 415.546 618.704 1 76.944
6 |Chi bd sung quy du tri¥ tai chinh 100 1562 1562 | 1.462
7 |Dw phong NSNN 39.000 5| B B
8 [Chi cdi cach tién lvong, tinh gidn bién ché 1.000 (5) I B o |
9_|Cac nhiém vy chi khac 0 e 1
Il [Chi chuyén ngudn sang nim sau 1.146.676 379.276 767.400 ]
Il [Chi bd sung tir NSTW cho NSBP 406.359 420.261 1 B
IV |Chi nop tra NSTW 19.924 -
c BOI CHI NSNN 442.233 293.313 287.397 5916 -148.920
(Ty & bgi chi so GDP) 4% © 3.07% ™ B o
1 |Boi chi NSTW 417.233 287.397 287.397 | ese | -129.836
2 |Boi chi NSPP ~ 25.000 5.916 () 5916 -19.084
D KET DU NSBP ' 109.634 ] -
>} CHI TRA NO GOC 199.786 195.093 191.938 3.155 ’ -4.693
1 |Chi tra ng gbc NSTW 196.149 191.938 191.938 o 4211
|| - T nguén vay dé tré no gée 196.149 191.938 191.938 N S 4211
- Ttr ngudn boi thu, tang thu, tiét kiém o o o .
chi, két dw R R R ] B -
2 |chi tra no gbc NSBP 3637 3.155 3.155 482
|- nguén vay dé tra no gbc 3.455 2.704 S - 2704 | 751
c.th;( gfggn boi thu, tang thu, tiét kiém 182 451 451 269
E TONG MUC VAY CUA NSNN 642.019  488.406 479.335 9.071 153613
1 |Vay @& bu dép boi chi 442.415 293.764 287.397 6.367 | | -148.651
2 |vay @& tra no gbc 199.604 194.642 191.938 2.704 i 4.962

(1) Du todn Qudc héi quyét dinh tai Nghi quyét sé 34/2021/QHI15 Ia 1.411.700 ty dong; du todn Quic héi giao b6 sung theo Nghi quyer s6 69/2022/QH15 ngay 11/11/2022 vé du todn

NSNN nim 2023 la 1.707,58 ty dong (du todn ghi thu NSNN tir nguén Quy tim kiém tham do ddu khi dang theo déi tai Tdp doan Déu khi Viét Nam).

(2) Dw todn chi b sung c6 muc tiéu cua trung wong cho dia phuong, gom: du todn dau ndm theo Nghz quyét cia Quéc héi, bé sung cdi cdch tién Iuo'ng cdc khodn bé sung tir cdc
nhiém vu tai dong V, VI, VIII cia Phu luc sé 2 ban hanh kém theo Nghi quyét 40/2021/QH15 va b6 sung tix khoan du phong NSTW thujc tham quyén cua Chinh phu quy dinh tai
Khoan 3 Diéu 10 Ludt NSNN ndm 2015. Khéng bao gom 16.000 ty dong phdn bé 03 Churong trink muc tiéu Qudc gia phdn bé trong ndm 2022 tir ngudn nam 2021 chuyén sang.

(3) Du todn Quic héi quyét nghi tai Nghi quyét s6 34/2021/QHI5 la 1.784.600 ty déng; du todn Quéc hji b6 sung theo Nghi quyet 56 69/2022/QH15 ngay 11/11/2022 vé dy todn
NSNN ndm 2023 la 33.099,6 ty dong, Nghi quyét sé 584/NQ-UBTVQHIS ngay 31/8/2022 ciia Uy ban Thuomg vu Quéc héi vé viéc diéu chinh, b6 sung dy todn chi déu tw phat lrten
vén ngdn sdch trung wong ndm 2022 cho cdc bj, co quan trung wong va dja phwong trong do so 5 vén diéu chinh giam la 214,414 ty dong, bé sung 38.155,353 ty dong nr nguén von

Chuong trinh phuc hdi va phat trién kinh té - xd hoi.
(4) Quyét todn bao gdm kinh phi cai cdch tién luong da phdn b6 vao cdc linh viec;

(5) Quyét todn sé sir dung vao cdc linh vuc;

(6) Ty Ié bji chi/GDP theo Nghi quyét sé 34/2021/QH15;

(7) GDP thuc hién: 9.548,7 nghin ty dong;

(8) Boi chi NSDP 5.916 ty dong la chénh léch giita boi chi cua cdc tinh cé bji chi va 56 boi thu cua cdc tinh co boi thu (6.367 ty dong - 451 ty dong).
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QUYET TOAN NGUON THU NGAN SACH NHA NUGC THEO LINH VUC NAM 2022
(Kém theo Nghi quyét sé 132/2024/QH15 ngay 24 thang 6 nam 2024 ciia Quéc hoi)

Don vi tinh: Ty dong

STT NOI DUNG THU g}{;g&i Ql&g 2T0(2)?N NG (S;:‘)N =
A B 1 2 3=2/1
N THU NSNN 1.413.408| 1.820.310) 1288
I [Thu noidia o 1.178.408] 1447015  1229]
1 | Thu tir khu vuc doanh nghiép nha nuéc 154.000 174.448] 1133
2 |Thu tir khu vuc doanh nghiép c6 vén diu tw nudc ngoai 205.931 3447l 1182
3 |Thu tir khu virc kinh t ngoai quéc doanh 252722 307613 121/
4 |Thué thu nhap c4 nhan 118.075 16279 1379
5  |Thuébaové méitruomg 59.670 83067, 722
6 |Cic loai phi, 1¢ phi - -  69.100] 88.740| 1284
Trong d6: L phi trudc ba . 33009 47654 1439
7 |Céc khoan thu v& nha, 4t 7 162610  255386] 1571
Thié sitdung ddtnong nghico | 1| 9l o024
| |- 72w sir dung ddt phi nong mghice 7 1843 3205|1739
- Thu tién cho thué a6, thué mdt mue - 24.726 2502|1723
- Thu tién si dung ddt 7 135.000 208.458| 1544
B _ Thu tién cho thué va tién ban nha & thudc sé hitu nha mude | roso| L2 1078
Thu tir hoat dong x5 s6 kién thiét 34.300 40.596 118,4]
9 |Thu tién cAp quyén khai théc khodng san 4.620 7198 1558
10 |Thu khac ngan sich 2319 aa91) 1980
11 |Thu tir quy dat cong ich va thu hoa lgi cong san khac 955 1.859 194,7
0 ;{:iuc:iig;’); tllln:ncgé Nt}l:: nlg; :huan loi nhudn sau thué, chénh léch thu, o 0 4.'1 08 77’8‘ 58*01’ B " SA
I |Thu tir ddu tho - 28200 sz 2771
"IN |Thucin dditr hoat dong xudt, nhap khdu | 199000  285898] 1437
1 |Téng sb thu tir hoat ddng xuit nhap khau o 352000  436627] 1240
B - Thué gia tri gia tdng thu tir hang héa nhdp khéu 259479 322336] I 275 '
B - Thué xudt khéu 7.200 10387 1443
| |- Thué nhdp khdu 56.900 63808 1121
- Thué tiéu thu ddc biét thu tir hang héa nhdp khéu o 27.200 38720 1424
- Thué bdo vé méi trueomg thu tir hang hda nhdp khdu 1.170 89| 717
- Thu khéc ) 51 5371 10527
2 |Hoanthuégistrigiatng | 153000 2150729 985
| IV |Thu vién trg - 78000 8360 1072
B |THU CHUYEN NGUON TU NAM TRUGC CHUYEN SANG 776.351|
| C THU TU QUY DUTRU TAICHINH - ,,; i —t ,,;i 1 W:ih 75_-_129:1” 7
| D |THUKET DU NAM TRUGC o - 15007
TONG CONG (A+B+C+D) 1.413.408| 2.713.787|
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QUYET TOAN CAN POI NGUON THU, CHI NGAN SACH TRUNG UONG VA
NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2022
(Kém theo Nghi quyét s6 132/2024/QH15 ngay 24 thang 6 nam 2024 ciia Quoc hoi)

BPon vi tinh: Ty dong

STT NOI DUNG DU TOAN QUYET TOAN SO (s:;w H
A B 1 2 3=2/1
A NGAN SACH TRUNG UONG - I
I Téng ngudn thu NSTW 740.840 1.163.548 157,1%
1 Thu NSTW hudng theo phan cép 740.840 937.612 - 126,6%
- Thu thué, phi va céc khoan thu khac 733.040 929.397 126,8%
- Thu tir ngudn vién trg 7.800 8.215 105,3%
2 Thu chuyén ngudn tir ndm truéc chuyén sang 0 206.012 ]
3 Thu tir qui du trit tai chinh 0 1
4 Thu két du NSTW nam trudc 0 i
5 |Thu tr cép duéi ndp trd NSTW 0 19.924 -
I Téng chi NSTW 1.158.073 1.450.945 125,3%
1 Chi NSTW theo phén cap (khong ké bd sung cho 751.713 651.408 86.7%
NSDP)
2 Chi bd sung cho NSPP 406.359 (1) 420.261  103,4%)|
- Chi bb sung cén dbi 245721 245.721 100,0%
- Chi b sung c6 muc tiéu (1) 160.638 (1) 174.540 ©108,7%
3 Chi chuyén ngudn sang nim sau 0 379.276 .
m  |Chitrang §6c tir ngudn boi thu, ting thu, tiét 0 5 ]
kiém chi, ket du NSTW ]
IV [BoichiNSTW 417.233 287.397 68,9%
B NGAN SACH PIA PHUONG -
1 Téng ngudn thu NSDP 1.078.927 1.990.424 184,5%
1 Thu NSDP huéng theo phén cép 672.568 882.698 131,2%)
- Thu thué, phi va c4c khoan thu khac 672.568 882.553 | 131 2%)
- Thu tir ngudn vién trg B B 145 -
2 |Thu b sung tir NSTW - 406.359 (1) 420.261 103,4%
-Thubdsung candbi 245.721 245721 ~100,0%|
- Thu bd sung cé myc tiéu 160.638 (1)] 174.540 108,7%
3 Thu chuyén ngudn tir nAm truéc chuyén sang "77 7 ) ' 570.339 :
4 |Thutir quy du trit tai chinh ) 2119
5 Thu két du NSDP nim truéc 115.007 -
I |Téng chi NSPP 1103927 |  1.886.706 170,9%
;  [Chicén d8i NSDP v chi tir ngudn b sung o6 mue 1.103.927 1.099.382 99,6%
tiéu cua NSTW
2 Chi chuyén ngudn sang nim sau 767.400
3 Chi ndp tra NSTW 19.924 ]
I Chi tra n¢ géc tir nguén boi thu, ting thu, tiét 451
ki¢ém chi, két du -
IV |Bgi chi NSPP/Bji thu NSDP 25.000 5.916 (2)
vV |Kétdue NSPP - 109.634 7
Ghi chi:

(1) Dy todn chi bé sung cé muc tiéu cia trung wong cho dia phuong, gom: du todn dau nam theo Nghi quyét cia Quéc
héi, b6 sung cdi cach tién lwong, cdc khodn bé sung tir cac nhiém vu tai dong V, VI, VIII ciia Phu luc sé 2 ban hanh kém
theo Nghi quyét 40/2021/QH1S va bé sung tir khodn du phong NSTW thugc tham quyén cua Chinh phii quy dinh tai Khoan
3 Diéu 10 Lugt NSNN ném 2015. Khong bao gom 16.000 ty dong phdn bé 03 Chiong trink muc tiéu Quéc gia phan bo
trong nam 2022 tir nguon nam 2021 chuyén sang.

(2) Béi chi NSPP 5.916 ty dong la chénh léch giita boi chi cua cdc tinh c6 béi chi va s6 béi thu ciia cdc tinh c6 boi thu
(6.367 ty dong - 451 ty dong).





[image: image4.jpg]QUYET TOAN BOI THU, VAY BU DAP BOI CHI VA VAY TRA NO’ GOC CUA NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2022

(Kém theo Nghi quyét s6 132/2024/QH15 ngdy 24 thang 6 ndm 2024 ctia Quéc héi)
Pon vi tinh: Triéu dong

DU TOAN QUYET TOAN SO SANH (%)
SO VAY TRONG NAM SO VAY TRONG NAM SO VAY TRONG NAM
TINH, THANH PHO BOI THU 540 coM BOI THU BAQ COM BOI THU BA0 cOM
NSBP TONG SO BDV;;I}:):OI VAYTRANQ|  NSPP TONG $6 BDV;;I}:):OI VAYTgANQ’ NSBP ngc ;3:35 VAY TgA
CHI GOC cHl GOc goicur | N9 60¢
A B 1 2=3+4 3 4 s 6=7+8 7 8 9=5/1 |10=6/2| 11=7/3 | 12=8/4
[ |TONGSG | 181.800] 28.636.700| 25.181.800| 3454500 451267} 9.070.882| 6367.194| 2.703.688| 24822| 31.68| 25.28| 7826
I ENNUIPHIABAC |  22.100| 1.596,000| 1393.600! 202400 12309| 871.797| 679.502| 192.295| 87.37| 54.62| 4876 9501
1| HA GIANG - 0 97.400 92.500] 4900 B 0 39.036 34421  4.615 | 40,08 37,21| 94,18
2 | TUYEN QUANG of 26100 20.200 5900 0] 14147 8.332 5.815 54,20 41,25 98,56
3 | CAOBANG o 0| 72400 54.300 18.100 0 54.607 36.773 17.834) 7542 67,72 98,53
| 4 |LANGSON 1 0 40.000 35.700 4300| 0 19.081 14.682] 4399 47,70]  41,13| 102,30
5 |LAOCAI 0 290.500 221.900 68.600 0f 185.640| 115305 70.335 1639 51,96 102,53
6 | YEN BAI - 0 87.000 82.200 4.800 0] 75823 64.983 10.840 87,15  79,05| 22583
7 | THAINGUYEN 0f  359.700 333.500 26.200 0| 316.157| 289.756 26.401 | 8789 8688| 10077
8 |BACKAN 1 0 16.000 7.500 8.500 0 15.325 4.660|  10.665 9578  62,13] 12547
9 |PHUTHO 22.100 3.600 0 3.600 19.309 3.600 0 3.600 87,37] 100,00 100,00
10 | BAC GIANG 0 382.200 350.800 31.400 0 66.166 55.040 11.126 17,31 15,69 3543
11 | HOA BINH 0 87.900 80.300 7.600 0 37.586 25.693 11.893 42,76 32,00 156,49
12 |SONLA 0 90.800 87.900 2.900 0 10.909 8.042 2.867 12,01 9,15 9886
13 | LAICHAU 0 5.300 2.600 2.700 0 5.283 2355 2928 99,68 90,58| 108,44
14_| PIEN BIEN 0 37.100 24.200 12.900 0 28.437 19.460| 8977 76,65 80,41| 69,59
 DONG BANG SONG.
n [DONGBANGSONG 45700 B.640200| 7.258800| 1381400  307.796| 2223.043| 1214.847| 1008.196| 67351| 2573| 1674| 7298
15 |HA NOI 0| 4355400 3.448.700| 906.700 0| 1.328.534| 512.040| 816494 | 3050{ 14,85| 90,05
16 | HAI PHONG 0 2949900 2.723.000|  226.900 199.893 9.002 0|  9.002 | 031 0,00 3,97|
17_| QUANG NINH 0 171.900 139.400 32500 8114 22.874 0 22874 13,31 0,00 70,38
18 | HAI DUONG o 0 231.100 209.200 21.900 0f 223.807| 193874  29.933 96,84  92,67| 136,68
| 19 |[HUNGYEN 25400  of of of 9705 o of  of 3821 | e ,
20 | VINH PHUC o 0|  692.000 575.600] 116400 0o 488.827| 404828| 83999| | 7064| 7033| 72,16
21 |BACNINH N 0 13.700 4.300 9.400 7.377| o o of | 000 0,00{ 0,00
| 22 |HANAM 0]  92500f 70500 22.000 0 52113  32.270|  19.843] | 5634| 4577 9020
23 | NAM PINH - 17.600 6.900 0 6900  18.803 4841 0| 4841 10684 70,16] | 70,16
24 [NINHBINH . 0 91.800 ~ 88.100 3.700| 0 89.081 71.835 17.246) 97,04 81,54| 466,11
25 | THAIBINH o 2.700 35.000f 0 35.000 63.904 3.964| 0 3.964| 236681| 11,33 ] 11,33
B.TRUNG BO VA D.HAL
m [BIRUNGBOVADHAL 0| 4305600 3865600 440.000 0| 1595.493 1220008| 375485 a706| 3156| 8534
26 | THANH HOA 0 224.100 166.500 57.600 0 73.565 42.085 31480 | 32,83 2528| 54,65
| 27 |NGHE AN 0 329.900 315.800 14.100 0] 58353 37.826 20.527 1 17,69 11,98 145,58
28 |HA TINH 0 343.700 306.300 37400 0f 163.323] 153815 ~9.508 47,52| 50,22 2542
29 | QUANG BINH 0 422.000 376.700 45.300 0f 155583  109.281 46302 | 3687| 29,01} 102,21
30 | QUANG TRI 0 178.700 152.800 25.900 0 33.346 5.495 27.851 | 1866 3,60 107,53
31 | THUA THIEN - HUE 0 418.900 403.300 15.600 0 66.206 50.583 15.623 1580  12,54| 100,15
32 | DA NANG 0 570.700 547.500 23.200 0| 129.000 105.721 23.279 22,60 19,31| 100,34
33 | QUANG NAM 0 776.400 639.300  137.100 0| 544.230{ 424370| 119.860 70,10 66,38| 87,43
34 | QUANG NGAI e 0 90.300 83.100 7.200 0 50.095 42.677 7.418 | 5548 51,36| 103,03
35 | BINH PINH 0 194.000 162.300 31.700 0 60.323 29.551 30.772 31,09 18,21|  97,07|
36 | PHU YEN 0 178.700 176.600 2.100 0  11.658 11.025 633 - 6,52 6,24| 30,14|
37 |KHANHHOA 0 297.600 272.600 25.000 0 88.718 64.488 24.230 | 2981 23,66 96,92
| 38 | NINH THUAN 0 231.700 220.300 11.400 0| 133.282 121.891 11391] | 57,52 5533 99,92
39 | BINH THUAN 0 48.900 42.500 6.400 B 0 27.811 21.200 6611 56,87 49,88| 103,30
IV |[TAYNGUYEN | 0| 280600| 220000| 60600, 0| 140789 86.063 54.726| | 5047 39.12| 9031
40 | PAK LAK = 0 77.000 66.800 10.200 0 35.243 24.941 10302] | 45770  37,34] 101,00
| 41 | PAK NONG 0 55.300|  46.800 8500 0|  25030| 22507 2523 | 4526] 48,09| 29,68
42 | GIA LAI o 0 64.000] 35800 282000 0| 46304 17.995 28309 | 72,35] 50,27 100,39
43 | KON TUM - 0 57.000 ~48.400 8600 %‘_7 22937] },&g{" 8443| | 4024 29,95| 98,17
44| LAM PONG 0 27.300 22.200 5.100| of  11.275 6126/ 5149 | 41,30[ 27,59 100,96]
v | DONG NAM BO 20.600| 11.088.500| 10.047.900| 1.040.600| 84.705| 3.173.832| 2.388.320| 785.512 9349| 28.62| 23.77| 7549
45 _|HO CHI MINH o o/ 10919.700{ 9.929.800f 989.900 @ 0| 3.142235| 2371.123| 771112| | 28,78|  2388| 77,90
46| PONG NAI 11.100 28.000 0 28.000| 0 0 of 0 000 ©000f | 000
47 _| BINH DUGNG 79.500 7.000 of  7.000] 84705 0 of 0] 10655 000f | 000
48 | BINH PHUGC ) 0 72.000 62.300 9700 0 18.600|  10.439 8.161 | 2583] 1676 8413
| 49 | TAY NINH 0 61.800 55.800 6.000 0 12.997 6758  6239] | 21,03] 12,11 10398
50 | BARIA - VONG TAU 0 0 0 o o0 0 0 o 1 |
| PONG BANG S. CUU. 2.395.900| 329.900 39.457| 1.065.928| 778454 287.474| 168.62| 3911/ 3249 8714
v [BONGBANGS. 23400| 2725800
51 |LONG AN 0 605.900 594.900 11.000 0 74425 63.177|  11.248 12,28| 10,62 102,25
52 | TIEN GIANG B 0 4.800 900 3.900 818 2.963 0 2.963 61,73 0,00{ 7597
53 | BEN TRE 0 167.000 159.400 7.600 0| 57557 53.777 3.780 34,47 33,74| 49,74
54 | TRA VINH 0 11.700 11.500 200 0 11.007 10506 501 94,08 91,36| 250,50
55 _| VINH LONG 0 267.100 222.600 44.500 0| 136.074| 122.044 14.030 50,94 54,83| 31,53
| 56 |CANTHO 0 898.300 817.300 81.000 0] 414241 334397|  79.844 46,11 40,91 98,57
| 57 | HAU GIANG 0 89.200 64.700 24500 0o 63325 47.750| 15.575 70,99 73,80 63,57
58 | SOC TRANG 0 158.100 143.100f 15000  © 67.183|  51.762|  15.421 ) 42,49 36,17 102,81
kg AN GIANG 0 230.800 172.100 58700 0 76.689|  19.517|  57.172 33,23|  11,34| 97,40,
60 | PONG THAP o 23.400 48.300 0 48.300| 38639  39.927 0|  39927] 165,12 8266 | 8266
[:6T KIEN GIANG 0] 24400 11.100 13300 o 23522 11.100|  12.422| 96,40| 100,00| 93,40
| 62 | BACLIEU 0 106.000f  97.600 8.400 of 42775 25.980 16.795| 40,35  26,62| 199,94
63 | CAMAU 0 114.200 100.700 113.500 0 56.240|  38.444|  17.796 | 4925 3818| 13182





[image: image5.jpg]Phu luc V

QUYET TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG THEO LINH VUC NAM 2022
(Kém theo Nghi quyét s6 132/2024/QH15 ngay 24 thang 6 nam 2024 cia Quéc hoi)
Don vi tinh: Ty dong

STT NQI DUNG DU TOAN QUYET TOAN 20 (f/A)N i
A B 1 2 3=2/1
TONG CHI NSTW (A+B+C) 1.158.073 1.450.945

A |CHIBO SUNG CHO NSPP a | 406.359 420261 | 1034
I |Chibd sung cin déi 245721 245.721 100,0
I |Chi bd sung c6 muc tiéu o 160.638 174.540 108,7
B |CHINSTW THEO LINH VUC (1) 751713 651.408 | 86,7
| 1 | Chiddutw phit trién | B 169.282 138131 | 816
1 |Chi diu tw phit trién theo ng;n—h: li;h vn.rcr 169.282 13811317 1 81?6
[ 1.1 [cni Qudc phong 12268 12681 | 1034
1.2 |An ninh va trat tw an toan x héi 7 Y 4497 | e
1.3 |Chi gido dyc - dio tao va day nghé 8.043 s38 | 670
1.4 |Chi khoa hoc va cong néhé N 3.872“ 2.561 1 66,2
| 1.5 |Chi Y , dan sb va gia dinh o | ess o1
1.6 |Chi van hoa thong tin 392 ss0 | 617
1.7 |Chi phat thanh truyén hinh, thong tin 949 945 995
1.8 |Chi thé duc thé thao 521 512 982]
[ 1.9 |Chi bao vé& moi truomg os7 | e | 713
1.10 |Chi céc hoat dong kinh té 05207 | sesos | 943
i . ((il(l)uanh:);: dong cia céc co quan quan 1y nha nudéc, dang s | aem | 1 05;
112 |Chi dam béo xa hoi - o e | 28 | 1066
'1.13 |Chi dAu tu phat trién khic D mse | w307 42,6]
Il |Chiduw trit quéc gia 7 7 1700 199 | 171
Il |Chi tra ng ldi 103.700 94.477 91,1
| IV |Chiviéntr¢  1.800 1.264 70,2
V  |Chi thwong xuyén 461.139 415.546 () 7;0,1
1 |Chi qubc phong - 150.710 144127 | 956
L g Chi an ninh vz‘itfét tu an toiar:;(fil;pl— - j N 7?7‘00877 7 87.?%{57 | : 100,7
3 |Chi gido duc - dao tao va day nghé 20.878 11.876 56,9
| 4 |Chikhoahoc va congnghé L g0 7685 | 85,0
5 |Chiyté dansévagiadimn | 28053 | 12082 43,1
| 6 |Chivanhoathongtn | 249 | 1416 | 56,7
7 |Chi phat thanh, truyén hinh, thong tin | 1750 1581 | 903




[image: image6.jpg]SO SANH

STT NOI DUNG DU TOAN QUYET TOAN %)
B 1 2 3=2/1
8 |Chi thé duc thé thao 1.785 1.520 85,1
9 |Chi bao vé méi truong 1.622 1047 | 645
10 |Chi c4c hoat dong kinh té a 25.949 24954 96,2
11 |Chi hoat dong ctia co quan QLNN, Péang, doan thé 45.584 44.240 97;
12 |Chi ddm bao xa hoi 85.855 77.430 90,2
13 |Chi thuong xuyén khéc 410
VI |Chi bé sung quy dr trir tai chinh 0
VII |Du phong NSTW 3) 13.092 |
VIII |Chi cdi céch tidn lrong, tinh gién bién ché 1.000 -
IX |Cac nhiém vu chi khac |
C |CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU 379.276 o

Ghi chu:

@ Bao gom chi ngan sach trung wong theo linh viee, khéng bao gom chi b sung c¢6 muc tiéu cho NSDP.

@ Bao gom chi cdi cdch tién luong,.

@ Khéng bao gom sé bé sung cé muc tiéu cho NSPP; sé quyét todn cua NSTW trong cdc linh viee chi twong ung.



[image: image7.jpg]Phu luc VI

QUYET TOAN CHI NGAN SACH NHA NUGC, CHI NGAN SACH TRUNG UONG
VA CHI NGAN SACH DJA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2022
(Kém theo Nghi quyét so 132/2024/QHI5 ngay 24 thang 6 nam 2024 cua Quoc hoi)

Don vi tinh: Ty déng

. SO SANH QUYET
DU TOAN QUYET TOAN TOAN/DY TOAN (%)
STT NQI DUNG
NSNN NSTW® NSpPY NSNN NSTW NSPP NSNN | NSTW| NSbP
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3
TONG CHI NSNN 1.855.641 751.713 1.103.927 2.897.466| 1.030.684 1.866.782| 156,1| 137,1 169,1
I |Chi NSNN 1.855.641 751.713 1.103.927 1.750.790 651.408 1.099.382| 943| 86,7 99,6
1 |Chi diu tw phat trién 597.147 169.282 427.865 615.640 138.131 477.509 103,1 | 81,6 111,6
2 |Chi dr trir quéc gia 1.700 1.700 1.990 1.990 117,1 | 117,1
3 |Chi tri ng ldi 103.700 103.700 96.084 94.477 1.607| 927 | 91,1
4 |Chi vién trg 1.800 1.800 1.264 1.264 o] 702]| 702
- - — 1
5 |Chi thwong xuyén (1) 1.111.194 461.139 650.055 1.034.250 415.546 618.704| 93,1 | 90,1 95,2
- = — =1 T —T =
Trong do: . o I R B )
f:;v f""’ diic sdac iconiday 275.709 20.878 254.831 247.939 11.876 236.063| 899| 569 92,6
Chi khoa hoc va cong nghé 12.331 9.039 3.292 10.513 7.685 2.828| 853| 850 85,9
. ’ -~ ~ ane T T D T ]
§ [CHbhBg gy dy it 100 100 1.562 1562 1.562 1.562
chinh - - I | o
7 |Dy phong ngan sach (2) 39.000 13.092 25.908
. ons A . T 7
8 C.hl ca.lkcéch‘tlen lrong, tinh 1.000 1.000
gidn bién che
. X A 7
u sca"‘.' chuyén nguon sang nim 1.146.676|  379.276 767.400
Ghi chu:

™ Pé bao gém chi cai cich tién heong.

@ s6 quyét toén nam trong linh vuc.
o4 Khéng bao gom bé sung cho NSPP.

“ Bao g6m ca b6 sung tir NSTW.



[image: image8.jpg]%651 [0 0 9£9°088 85 LIL'E6S 8Ly 0L0'9Z6 opnu gyN ugo) wary| ¢
%601 o 0 66T LET 806'11 90T 6bT 0L6'87C nyd yupy) en queyy| oe
G 0 SIS'LY 0 SIS'LY 08579 dg1y8u yueop 18) dpnu gyu uga 4| ugnQ ueq An| ez
%L [9pssE 9bS'SE LIESEL 00 S9TILI 010°LET o0y ug ueq 40| sz
%6 [gzss 878'S £5T169 1€9'1 976'98 LE9'SSL 00L'TH8 Bugy] ugkniy ga un Suoyy da| Lo
%8 o 0 080'0£TT piv'L 879'996 1TIPITE L8TL6L'S SuQny 10N ¢A upAn3u 1g] 0g| ot
%56 LILT LILT S0L'9ES LITE 201°pSY 19L'966 09S°€S0'T A ION 0d| st
%16 191°1 1911 698'S8L'1 8Tv'8 YEO'6LY 16V'$LT°T 096'06¥'C ny ne ga yoeoy 23 0g|
%b 0 0 058'L1 £6L'9 £L8'60S 915'$99 LS8'SEL9T weN 13IA 99nu gyN Suey uedN| ¢
%8 |o 0 98€°6€€'T LyO'T1 86£'697 1£8°'619'C SEE'886'C dpgdnp ¢g| =z
%ol o 0 LO8'TET'0T 9E'9p1 6£€19€'T  |TTOTO0'T $09°TH9'TT 0ZE'6bP'TT quigd 1 0d| 1c
%6 o 0 LO¥'S0T'TE SHL'y 9LS'L69 LTL'LO6'TE SI8'6£8'VE 104 gX A quiq Suony] - Sudp oe 0d| oc
%16 ozs€l 0Z5°€1 60748 LT8LI L6T'€99 0pL'9ES'E 088'506'€ yolj nq gA ovy) 9y ‘eQY URA Od| 61
%06 |o 0 ¥68'€50°C £€8°€1E LTLLET 095°S£9°C 3yBu Bug) ga 00y eowy 0g| s
%96 |6c1°€T 651'€T 0LYH10'S £€9°6T1 9L6'PPO'T 61#'807°9 599859 02) 0B §A ONp 0BID 0| LI
%L [z18'9 7189 9Y0'H9E'L 69€°8€ 6508 9LL'686'L 0S€°169°01 AA0d| o
%v0l  [8z8'1 828’1 Ery'SIL 016 OvIEE T 029°660'C PI£020T Buip Kex 0g| s
%E8 18L°6 18L'6 0V0'SES'E 828’1 $£896C BYEPSS SESLYYY Buony Fug) dg| i
%L6  |[o 0 YZE6bE 81 8LEY 067L79€8 1661086 101 £LT'891°S01 1g} uBA Sugyy oern dd| 1
%68 [0 0 9vS'8Y 0 9v5'8Y 085°%S weN RIA Sug) 9 Sugs ueq An| i
%6L  [LévLy L6Y'Ly 766060 ¥ 8T8'VL 8TI'ELI 0LI'0I9 Y $55°96€°6 01L796'11 ugy) Sugu usLy 19yJ A d3rq3u SugN Od| 11
%16 [o 0 96509¢€'C L9TTI 0 840'L8Y 116'658°C 079°TEl'E oeid 1eo3N 0d| o1
%96 |pLT LY YLT LY 862°019'1§1 SLTE6S 0L6'€91 ¥68°0SS'TI | 11L'S90°S91 095°20S ILI Suoud oond 0d| 6
%86  |LSLOI LSLOT 815'Th1°06 66665 025167 L88'96b Y 789°100'S6 056'SSS"96 ue Jug) 0g| s
%6 |o 0 166'SLY'€ $89 LTS969 YOTELL'Y 060°S6T 0B 10 UBP UBYU 1BS WY UJIA| L
%S0l [o 0 81L'968'€ 029 $8S'1HT'1 £26'8€1°S 009°'106 % 0Ed 10} Ugp ugyu ug Q| 9
%38 o 0 YEY'L69 0 965°€T 8€0'¥91 890°588 0TI'TE0'T YU 14D oH ®18 09nd I quiy) udia o[ ¢
%L o 0 $66°CSS 0 06+'22C S8Y'SLL 91TEI0T nyd yupy) Sugud ugp | v
%001 o 0 SLLOT6 0 9¥9'bbS 127'S9%'T 080°€9%'Z Sugg Buon Suni] Sugud ugp| ¢
%8 [00§'1 00S'1 EISEP0'] 0 808°0S 178'560'1 008'0€€'1 109 o9nQ Suoud ugA| ¢
%101 $8L'861 0 0 ¥8L'861 00€'961 opnu yoly ny) Suoyd ugp| 1
%E6  |TppSIp WH'Siy PBL00C'PIY LET6ST'T LS6'686'T  |SEL'IEO'SET  |SSI'L66'TSS 891°790'76S Suon Buni] uenb 0o dg o8d[ 1
%bL  [SLE'LYY SLG'LYY LST'B60'STY  |LOO'LLY'P6 |098'€9T'I LS6'686°'T  [PLEIET'SET  |09¥'80F 1S9 I185°SE8°9L8 QS ONQ.L
1/Z=11 o1 6 01+6=8 L 9 S 14 £ [4 1 : |
NFANX NJrL (9OLW HNIYL (201N 0L
ONQNHL IHD wwm.__ mop OSONOL | DNOAHD Iyl duLNgia | V20000 | HNRAL | NJIA ‘ON AVA
HNYS v IMONQH) | ON YL HO Nvou | Q¥L Aa | DNOAHD | NQNON ONYH NYOL NG 1A NOG N3L m
0s NJAOX | THONYOL | =0y | IHONYOL DIONQIDD [ THD YO 3D
VIS 2000 ONQNHLIHD | 1IANO LIAND |NANL LYHd| IHD QS ONQL
NYOL LFANO ALNYGE IHD | NYOL LIANO

NJLL OAW HNRIL ONONHD IHD

3ugp N3l IAG

(194 29nQ v pz7 wipu 9 Bupys pg Ko3u ¢IHOMFTOC/IS ] 95 194nb IySN 0y wy)
7207 WYN MULSN V1O DYHM THD AA IWAIHN DYD YA D1A HNJ'T ONQL OFHL DNOA ONNYLNVNO 00 ‘09 ONAL OHD MLSN IHD NYOL LIAND
A 20 hyg




[image: image9.jpg]BYY Y2 A WU IBD| X1
0 000°000° g0 uAq) |
ugi3 yup ga Suony ugn yayo 1> udny 2ay yyp| A
8ST°T60°E1L Buon 3unyy yous ugdu Suoyd AQ| mA
LOO'LLY'V6 0 LOU'LLY'¥6 000°00L°€01 180U B IYD[ 1A
0 LLI'8E9'091 dASN 0Yd MLSN M ngn ot 93 uns oq{YD| A
Sugy ugdu opd
0 0 0 0 0 0 SISLWT  |sISLTrT 08S°'L79°T ‘A Bugo 3ug, 29> ‘9 yupy ugop déy, Iy oyd| A
0B]3 29nu BYN NA WIYu 9s 30w ury gy jy)
%801 d31ySu aySu - 18y gx 10y ex ‘dRydu
. . . . . . . v Y v v
£€S°TE ££5°TE 9ST'91L 0 9y 0 S9E'8L 9LL'IES 869°€LL 23U - 104 BX L1y quyyd 204 ) 999 41 gU D m
%L . . . . 0Bq Wwep M\ LSN Op §oy uga
0 0 LYTI8 0 0 0 0SL'S6S L66'PLY 00L'1%6 Suwgy YyBu Sugo nyy £ agnb urg 383 oyo jyo| T
%901 |0 0 TEIE6E LY 0 TEIE6E LY 0ILTIS bh WEN I9IA 104 ex wdig oeg[ gy
%8S 0 0 0 6YTIL8'E 6VT1LY'E 001°Z0L'9 10Y BX 4ops yuiy) Suey ugsN| Ly
%001 o 0 0 TIE195'8 TIET195'8 TIE'195'8 weN BIA U9L 19yd Sugy uedN| or
%9CL 18ETI1 8ETI1 618'11T 677 S9T'8I1 $34443 0€0'€LT weN 191A 3udp oe ugop ugy| mcﬁ 34
%Y1l |000% 000y 00S°2€ 0 005'9€ §56°1¢€ WeN IIA YUIq U9Iyo i) I0H| by
%L [oLssE 0LS'SE £50°L01 SIEIE 8€6°EL1 0L8'6€T weN 131A uep SUON 10H| ¢v
%091 [98L°7¢ 98LT€ 9L0'9%1 SIS 66L°LS SLI'LET 981°81 weN 13IA u dyg dry ugy 10H Suon unuj| ey
%08 . . 4 . . . quIN
£95°02 L95°0T 0Z5'0€1 0SL'bTE LES'SLY 506465 90 QH s 300 ugtu yuey | ugoq Suon unay| ¥
%96
’ 0 0 1SL°L8 9LL6Y LTS'LET ovLTHI WeN 11A 99nb 01 ugn 1PN Suon Suni] ueq £ o
%99 o 0 659'S¥S €6 E1£'66€ $06'S¥6 0v8'8EY' YUIAL JYD QH Qud quey 18 oond o0y 18@| 6¢
%S9 [0 0 L8L'6EL 809'% 06L 95 $81°60€"1 L9T910C ION BH ®I18 99nQ) 20y 1@/ 8¢
%L o 0 £40'S9€ 00S'¥€ £7566€ 008'¥ES WeN 191A 104 BX 90y eOyY] we ugH UIA| Le
%LS
0 0 8PI'ITT T 798's¥8'1 010°L90°€ 08L'I8E'S weN 1IA Y8u SugD gA 20y oYy wrg] URH UIA| o¢
%001 {0081 005’1 YOb LYY 115°6L 9z1'0Zh WSSyl 0L9'8¥1'1 weN 131A Iou SudL] 1g@| st
%901 008’1 005’1 867°€L1 650°91 pEL'E6Y 066'£89 L8L'E9 WeN 1A Yuiy upAni] 18@| e
%E0l | 126 126 SIL'LT9 $65¥E1 1£T€9L 00€'8€L weu 131A gx ue) Buoyp| e
%88 o 0 Tr1 '8¢l ZS1°0€1 6T7'89T 058 $0¢ YUUAL 14D QH Yol ny) Bug 4] ugnb ueg| e
1/Z=11 0l 6 01+6=8 L 9 S 14 € [4 1 q
NFANX N3nL (9O.LW HNIYL (®0LW OuL
ononHL ) |LYHI AL OSONQL | 5NONHD Y1 ouLNgia | V22000 | HNRAL | NJIA ‘ON AVA
HNYS Nva 1HD IIONQHD) | ON VUL HO NvoL | 8L Nd | ONOAHD | NQAON ONY4H NYOL NG A NOE N1, e
0s NGANX | THONYOL | T/ EMO IHD NYOL | 3 ONQHY) | [HD YO g3 v
ONQNHLIHD | LIAND LIANO [NIARLLLYHd| THD QS ONOQL
VIO 00Nn0 n a0 >
NFILOAW HNIML ONONHD o |NYOL LA N1AYGIHD [ NYOL LIAN




[image: image10.jpg]%L0E |0 0 0 [} €L1 0 0 0 0 0 0 oty [} [} €09 0 €09 €09 €967 €96'T WeN 12iA 8% 981 Aoy yuiw uary| ||
[} ) [] ) ) 0 0 0 [} 0] 0 ° 0 0 [] 0 ) 0 0 d3ryZu uBu - 19y vx 19y vx ‘dPyBu udu] i1 |
- 104 ¥X 1 quiyd 2042 91 993 43 o4 1)
%126 |0 [ 0 0 0 0 0 0 sYv'E1Z |0 ) 0 [ 0 SYVEIZ |0 SYY'ETT SYV'ETZ 008'TEC 008'T€Z weN WA 50| ¢ |
UBP 9%9 yolj NCI-e9y UEA Bug 4] ugnd) ueg
%609 |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T0£°08¢ |0 0 0 TOE'08E |0 T0€ 08 TOE'08E 00v'vZ9 00¥'¥29 %] goH 0#d 34Bu Bugs nyyy £ ugnb ueg| | |
[ 0 ) 0 ) 0 0 0 ) ] ] [ 0 0 ) ) 0 [] 0 0¥q wgp MLSN op Yoy ugA Suyy| 11 |
“3y8u 3ugd nypy 4] ugnb usg 33 oy 1yH
%8'LS |0 6vZ'1L8°€ |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 6YZTL8'E |0 6VZ'TL8'E  |6vTTLE'E 00T'Z0L'9 _|00T°'Z0L'9 104 BX yo¥s yuiyd Bupy ugdN| v
%0001 |0 Z1E195'8 |0 [ [} 0 [ 0 [} 0 0 ) [ 0 ZIET9S'8 |0 TIET9S'8  |ZIETISB TIET9S'8  |ZIET9S8 WeN 1A Ut 14 Bugy ugBN| ¢ |
%L'9ST__ |0 0 0 [} 0 0 L0s's [0 ss9v |0 0 Z0080T |0 0 SOU8IT__ |0 S9T'8TT SIT'8TT 00t'SL 00Y'SL wreN 1317 Bugp oe] ugop ugn Buo1 | zy |
0 0 [ 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 [ WEN BIA Yuiq Upyd an) 10H| 1y
%16E |0 0 €09'81  |L¥T'S 0 0 j066T |0 ¥v9 0 0 1£8'% 0 [} STE'TE SIETE STETE 001°08 001°08 weN 19IA uep BuoN 1I0H| ot
%78LS |0 ) 7IST  [£8295 |0 0 ) 0 0 0 0 [ [ ) 66L°LS 66L°LS 66L'LS 966'6 966'6 WeN BIA U yqd a3y ugl 10H Buon Bunu | 6¢
%80L |0 [} 9SET [0 Ss 0 YEETLT [0 €0.68 |0 0 70879 0 0 0SLVZE 0SL'vTE 0SL'vZE 009°8SY 009°8SY YUI 14D OH ugs Bud] upw yuey ueog M| 8¢
%L'08 |0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 9LL6Y 0 [ 9LL'6Y 9LL'6Y 9LL'sy 00£19 00L'19 191A 99nb o1 ugn 1gN Buon Bunuy ueq An| L¢
%89y |0 ) 0 0 0 ] [ 0 0 ) €E6'VET  |08EP9T |0 [} €TE66€ ETE'66€ EIE'66E  |0¥0'00Z 006°'€S9 Ov6'ES8 YUIN YD OH Qud yuey e oond) 36y 12| 9¢
%8y |0 0 0 0 [ 0 0 [} 0 0 08€'6 oTy'sss |0 0 06L'v9S  |elLE 910195 06L'Y9S  |LL6'6ST 00516 LUYUT'T 10N #H &1 ognD o0y ieg| s¢
%SVE |0 0 [} [ [ 0 0 0 0 [} 00S'vE 0 [ 005°VE [ 005 vE 00S'VE 000001 000001 WEN 1A 104 EX 964 BOUY Wl U¥H UIA| vE
%8y |0 [} ) 0 0 [} 0 0 6€8'S |0 86T'SLLT |ST8'V9 0 0 T98°'SY8'T |SETVOTT |bZLT89 798'SY8°'T 00169 |000'8ZTT  |00T'ST8'E weN| c¢
RIA 24Bu BuQD BA 00y BOY) Ug| UTH UIA
%ET6 |0 0 0 €26 0 0 0 €0Z'6TY [0 0 0 0 0 ) 9TT'0ZY 9TT'0ZY 9zT'0ZY 00T°09% 00T°09% weN 13IA 1ou Bupi] eq| €
%L'S0T__ |0 [ 0 0 0 0 ZOL'€Z_ |p00'SOY [8Zv'v9 |0 0 0 0 0 YET'E6Y YET'E6Y YET'E6Y LYL'99Y LbL'99Y WEN WA YUy upAru] RG] € |
%6'L6 |0 ) 0 129 0 0 0 v1S'8L [T9¥'sS |0 0 0 0 0 S6SVET S6S'VEL S65'PET 00S°LET 00S'LET e 3BIA §X ugl Buougf oF
%Ll |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZST'OET __ [2ST'OET TST'OET TST'OET 009'£9T 009'291 HUI 14D OH Yoh nyD BuyT £l ugnb veg] 6z |
0 0 0 90v'6YT  |6L€'8S [ 0 [} 0 0 0 Te6'S8E |0 0 LTL'E6S LIL'E6S LTLE6S 0 S0nu BYN ueo; Waisil g7
%8191 |0 0 0 9zLTT z8t [ ] [} [} 0 0 0 0 0 806'TT 806'TT 806°'1T 09€°L 09€'L oyd quiyd ¥ ) (7
%L0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 [73 0 0 zor zov oy 000°%S 000°%S o1 ug( weq Anlaf
%v'.9 |0 0 9zT'8T_ [1Z8'12 0 0 0 000'€E |0 0 8L8'E 0 0 926'98 926'98 926'98 000'6ZT 000'6Z1 Buoyy upAnu) vA usi Buoyy 6gf ¢t |
%v'99 [0 059y 0 6EL'9ET | 9€T'9S 08,899 |0 0 0 0 0 €ZE00T |0 0 829'996  |08S'VEZ_ |8YOZEL 829996 | Lyy6vl 00S'90E'T _ |LVE'SSY'T “Buonn 10 eA URANBU R $Rt| +Z |
%9'STT_ |0 0 0 ¥80°'SE  |€ZV'SOE 0 0 [ [ [} 0 S6SEIT__ |0 [ zoTYSY |0 0TSy 20T'vSY 00LZ6€ 00 'Z6€ A 10N O8] €T |
%v'8L |0 0 0 EV8'98  |LLE'EST 0 0 0 0 0 [ yI8'8ET |0 0 YEO'SLY  |TTZ'YS £28'v2y ¥EO'6LY | 000°0E 00€°18S 00€'T19 ™ NEQ PA 4380y 9 O} 7T
%1€ 0 0 0 0 9L8'66Y 0 0 0 0 0 0 166'6 0 0 €£8'60S €£8'60S €L8°'605 LOS'6L5'9T | £0S'6L5°9T WEN RIA 90N BN N
%81 |0 [ 0 T8LETT [S18YT 0 0 0 0 0 0 T08°0vT |0 0 86€°69 86€'697 86€'697 SL0°0TS SL0'0ZS nL ¢a] ot |
%v'9ET |0 0 0 9S6'S6L | E€L'SOT [} 0 0 ) 0 0 yEE00T |0 0 720'200'T 7202007 [220°'200'T 00Y vEL 00t VEL Yuiyd L 08| 6t
%L'v01_ |0 0 6L8'€77 |€EE9'BET  [9SY 0 0 [} 0 y68'1  [SEY 6Lz7eE |0 0 9L5°L69 95169 945269 |008'6EC 00v'9Zy 002'999 104 EX ¥A yuiq Buony] - Fugp o | 81 |
%U'LS |0 0 0 €9L°TL  |TPEYOT 0 81Z'LOE [0 oveELs |2 Y9'El  |L86'LE 0 0 L6T'€99 L67°€99 167699 0060917 |006'09T°T Yol N A OBY) UL “BOY URA OF} 1
%6911 |0 008'19T |0 0 WL 0 0 0 0 0 T68VYT |0 0 0 EEB'ETE  |7ZE'98 [437%43 EEBETE 0£5'89C 0£S'89Z BuBug) A 36y voyy ¢l 91
X7 [ 0 0 959 [ 0 0 0 0 [ 0ZEYYO'T |0 [ 9L6'W¥O'T_ |616'889  |8SO'9SE 9LE'VYO'T |L¥9°TT6 LTTL8Y YLL66ET o1 08G ¥A 51p 081D 0g| <1
%U'ss |0 0 [} 0 0 [} 0 0 0 099'8SS |0 068'1Z 0 0 6vS08S |0 6v5'08S 6vS°085 _ |000°08T 005'v.8 00S'¥S0T PA%E| b1 |
%L'60T__ |0 0 0 vy |Z06'b 0 0 0 0 TTL9zy [0so0z  [Zzo'see |0 0 OVrIEET |0 OrY'TEET  |OVY'IEET |0SS'¥T vES'88T'T  |VBE'ETZ'T Bunp Agx od| ¢1
%09€ |0 ) 0 ZI6'YTT |69v'E ZVOET_ |0 0 0 0 (9971 |ewszst |0 0 vEB'96Z |0 VE8'96Z PEBI6Z  |SSE'6EC 006'S8S §ST'SZ8 Buonys 8ug) od| zI
%L'9%6 |0 0 0 6821 EVL619E8 |0 [} [ [ 0 8ST'9 0 0 0 067°L79'E8 |6SE'LOT'VE |OE6'6TS'6Y |06Z'LZ9'EB |€EEL'BITIE |006'ELT'0S |€€9THY'98 1e1 uga Buoyr owd ¢g] 11 |
%9TL |0 [ [} [ 987’168 |0 9T |0 0 e zrer 155289 |o 0 OLT'0I9'V |866'Z€9T |ZLT'ZL6T  |OLT'OTO'Y |000'006'T  |090'8ES'Y  |090'8EV'S uoy1 Buou upui 1pyg e d3iyBu BuoN 6g| o1
%LvL |0 0 0 TEE'VBY  |9Zv [ 0 0 0 0 0 62T 0 0 svo'8y |0 808V 8v0'L8Y 00€'Z59 00€°Z59 our 18BN €| 6
%L'EOT__ |0 [ 0 [} 0 0 [} [} 0 0 0 0 [ ¥68'0SSZT_|¥68'0SS'TT |SS9°Z8 ovZ'89v'ZT |¥68°0SS'ZT |0LZ'00T 000°000'ZT _|0£2'00T 2T Buoyd send ¢d| s
%99 |0 0 0 0 0 [ 0 [ [ 0 0 0 L88°96v'Y |0 188°96¥'Y |0 L88°'96V'Y | L88'96V°Y 000°'Z56'9 | 000'£S6'9 ue 5ug3 og| L |
%988 |0 0 0 STLL99 |9tz 0 [ [} 0 0 0 165°L2 0" 0 £25'969 |0 £25'969 125969 002'98L 00Z'98L 0®d 101 UBP UBYU 195 Wary UIA| 9
%Z¥eT |0 0 0 79LTETT [0 0 0 0 [ 0 0 €28'6 0 [ S8STVZT |0 S8S'TYTT  |SBSTHTT 000°000'T _ |000°000°T 0®3 101 URp UBYU UF BOL| ¢
%0vS |0 0 0 0 [ZA%74 0 0 [} 0 0 0 (L ) 0 8E0YST |0 80491 8£0°$9T 000°70€E 000'0E YUIA 14D QH &8 900 b1 Yuy) USIA 6H| ¢
%578 |0 0 0 osv'zzz |0 0 0 0 [} 0 [ 0 0 0 oev'zzz |0 [ 444 [ x143 9LL'69T 9LL'69Z nyd quiy) Buoyd uga| ¢ |
%8711 |0 [} Svv'zy  |69T06v  [LLLE 0 4 9518 |0 0 [} [ [ wIvrs |0 99'v¥S 9v9'bYS 000°€8Y 000°€8Y Bugq Buon Buruy Buoyd uga| ¢ |
%6'LL |0 0 0 Sv6'8 0 0 0 €98'1y |0 0 0 0 0 0 80805 0 80805 80805 00Z'S9 00Z'S9 10y 9onQ Buoyd uga| |
0 0 Buon Sunay uenb 00 4g o%>| 1 |
%918 0 06S°90€'PT |S6L'L8Z |L8Y'SI6'Y |9SP'S08°'68 TTB'I89 |6IS'TIS |VBS'VY6 |BLI'0SS |VSS'L86 |SBY'I9S'T |TL6'LSE'S L88°96V'Y 9v0'T89°ZT |VLE'TET'SEY |SS6'VSO'8E |6TI¥'9L0'00T |PLETET'SET [616°TOT'EY L9L°6L0°9TT |989'T8T 69T QS ONQL m
ﬂﬁ 1z (24 61 81 L1 9T ST h43 €1 (43 It (43 6 8 0Z+6+8-L 9 S 9+5=p £ 14 £42=1 a v
A aq._..__. Bupnn T 13 Aep
oy oug | FHU AU oy yury un | yquiper 10U g ot
w8 | ugnpye [O9POR T gy | PR | oy 0y | ooy | updnn | Bugu wou | pa g uyp [P B0 h_w. omp | emun [ 2 | ogu) spr - spm spm
) fognpnan | mngpwo | “TPMO fopo v sugp| T fopquy | o | wen [ wemd [0k w0 VO ot opi mo) waqumuy | 7012 wosuugy | Suon ugA Sugy | woBuuos | Suonugy S
upol AP 198 | st qurn 160y 14 wyd ) ) ge o ) gelueL huopuay s
ugo) jpAnb Suony) 7 Faor :
yuys og ki dida
DA HNJT'HNYON OFHLNFINL LYHd NLNY@ IHD ‘T op Buosf 9p Buosy,
WQO NYOL LJAND NYOL Aa

Bugp njr[ ia uoct

(10 20n vNo pz(7 Wy 9 upys p7 A8 ¢IHOIPZOC/ZET 95 194nb Iy3N 0oy way)

T207 WYN DA HNITONQL OFHL ONON ONNAL NVNO 00 ‘0% ANAL OHD ONO, ONAYL HOYS NYON V1O NFIIL LYHd (1L NY@ IHD NYOL LIANO
[HA 07 fiyg



[image: image11.jpg]%0°00T 6LS'LOL'T 6L5°LOL'T 6L5'L0L'T  [6LSLOL'T 08s'z0L'T  [08S°L0L'T WeN A Y ngq ugop det| ¢

%E8L |0 0 0 0 9P6'6TL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9P6'6TL |0 9P6'6TL 9V6'6TL 000026 000026 WeN WIA oA upig ugop dgL| |

0 [} [] [] 0 0 [] [] [] 0 [ 0 [ [] 0 0 [] o 0 ~Bugy ugdu 595 Ky Buga| Al

-..a.—. 9% ‘91 qupy ugop dgy oy oyd owm3

. dgnu gyN AA widiyu os 3dw uHy AW | |

%€E'86 |0 0 0 60E |0 ) ) ) 0 0 0 0 0 0 TL6°0E ) 7L6'0E TL6'0E 00S'TE 00S'TE weN| L
WIA 181 £ 9A 20y Bouy 10y opo dowy ugry| |
%E6L |0 0 0 veT'L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¥6Z'L 0 v6T'L veT'L 00Z'6 0026 WEN BIA 8 8T IOH| 9|
%766 |0 0 0 0 126'6 0 0 0 [} ) ) 0 0 0 126'6 0 126'6 126'6 00001 000°0T BN 1IA OFq BUN I0H| S |

%S0L |0 0 0 o |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oz 0 20T uow 00€'TE 00€'TE WEN 1A 18NY1 4BU 50y ugA 104 990 AR Ui v
0 0 0 0 0 0 0 0 S8 0 0 0 0 0 S8E 0 3 S8E 0 WeN 1A 45 OPUN I0H]| ¢ |

%L |0 0 0 0 0 0 0 0 611, |0 0 0 0 0 6IT'L 0 SIT'L 6IT°L 00001 00001 WEN 19IA UgA BN 10H| T

8 5 P
B ¥yu £ ugnb ugnn | oey oy un quip e 8 udsp | 10 gx ugo) n
- w8 | uunigyd _m._..vth._ wenb 00 ﬁahgs.._.ouv wuir | gmonp | upinn [ Suow vy | va gs uyp “__.owﬂ_m wonop | wemign §..%mu g8 BugL apnu agnu agm apnu
% 2000 03N | ngp 1o {090 o Bugp ’ oD | MO | wuep | wAwd |‘PAMD |- onp opi8 D[ vA quiu Uy ’ woSuugp | Buonugp g3 Bugy wosuugr | Suonugp g8 Sugy.
Uyol AP 104 | st yuin 1604 14 wyd D
upo 14nb [ §uonyy 7 . - huopuzy LS
quys og 9p S0y
OAA HNJT'HNYON OFHL NIIHL LYHd NLNYa IHD ‘I op Buos), op Buosy
WD NYOL LJAND Nyol ha




[image: image12.jpg]) 0 0L8 0zl 0 0 68201 0 v60'9€€  |0LE9L £40'59¢ 008 bEY weN 11 104 eX 201 Boyy| wel ueH UdIA[ Lt
) 0 29¢°€1 50’6 0 0 L£6'8 0 wLN8  |aLyLis YI1ZC1 089951 weN 19A y3u uQ) g 201 eOYY] wgl uRH uMA| of
) 0 0 0 0 LE8'TTY 6£L9 0 00£7 620'L1 $06'8%9 0L5'989 WeN JIA Tou Buat req| se
) 0 0 0 866'5C 000521 00L'€ 0 0 00107 86LPLI 0p €S WEN WIA Yuiy uphni] req| ve
) 0 0 0 0 YrE619 wL9 0 STe'l S61'1 9£9'829 008°009 Weu 1A ex up) Buoy | ¢
) LrLll 0 905°C 0 0 0 0 60081 [00T Tr1°8€1 0STLEI qUIA 14D OH Yo ny) BugT £ ugnb ueg| ¢
) 6v6'058 0 0 0 0 98¢ 0 016'€ 16611 9£9°088 0L0'9Z6 opnu BN ugoj wiry| ¢
) LbL1TT 0 0 0 0 €38y 0 689'8 0861 66T LET 019'122 nyd yupyd en yueq | of
) 98'9¥ 0 0 0 0 0 0 svs +89 SIS'Ly 08529 dary3u yueop 1) dpnu gyu ugA AT wen ueq A s
) 856'9L SsLs1 L9y 0 0 08¢ 0 289'% L60°0¢ £98°0L1 010°€81 o0 ugq ueq An| e
) L66'6Th LSOV 161°C 0 0 LYE091 0 €97 YLty 180'L69 00L'€1L Buoy upAni], ga un Sugyy og| ¢
) LLETTL 905'9€0'T  [€L1'189 |0 0 000'C S6E° £E6'€TC 96909 080°0£7T ovE IvET Buonn 10N ga ugknu e 0g| ot
) 669'€£87 63€'Y £88 0 0 5£9'98 0 9761 YSEpI 1T 6ES 098'099 NAION od| st
) 6I8Hb9' 61€°6€ LTy 0 0 9 0 1L8'€y 86895 0£0'L8L'1 099'6L8'1 Ny NEG gA YoBoy 9 0d| vz
) 815'8 0 0 0 0 0 0 650°€ €LTIET 0S8'LYI 0S€'951 weN 121A 9onu gyN 3ugy ugdN| ¢z
166°€ SIP197T 960'€ 01y 0 0 00L'1 0 Wyl £59°€S 98€°6£€°C 092'89%'C dyydny 0g|
100°0£6 L6¥'€0S'81 SL86TS  |OLLT 0 0 1651 0 L69sy  |oLE6ll LO8'ZE1'0T 076'708'02 quiyo ] 0g] iz
865506 |109°9€1 80v'3€ 811 €9y 080'L0€T |LO9'LI T2166T LOV'S0T'TE SI9ELLYE 104 gX A yuiq Suony] - 3udp oe o[ oz
€S 919'8¢1 595 0101 969771 |0 vSELES £89°Z1 S65'1S  |698'95§ §19°'558°T 086'v¥L'T 4oi] nQ A 0B 2y ‘BQy URA 06| 6l
) 86S°ST1 0 8LOLI 0 0 655 0 19161 |LISY ¥68'€50°'C 0£0'L9€T 2yBu Bug) A 90y eoy 0d] &
0L LpE 0TI €Is'€ 669'€ 0 0 L619 0 8I0°LET  |€LT999F 608'LE0'S 088'980'S O8] 0¢@ gA 91D 071D 0d| (1
181 $E9'161 160°L LTs11 L21 0 008 S08°SI1S9  [8Ibby  |Ob6'LEY 8S8'0LE'L 0589856 NA0T[ o
) 886'€6 91L'89 £2TL 0 0 00L L06'9¥ L9T6ET  |OLSOIY 1LTL9L 0£6'908 Surip AgX 4| st
) 950°5€6'1 vO9PYL  |6TSEl 0 0 00€'S L6€'6T VLO'IEC  |798'8S 128'4¥S°€ 08C2I8°€ Suontp 3ug) ¢g| i
: 296LIE SY6'799'LL |S6v°9 0 0 009 SSL'T 0610y |LLLTIE YIE6PE S 0v9'01L'81 1g) ugA SuQyy 01D 9| it
) L09'€€ 6£6'¥1 0 0 0 0 0 0 0 9vS5'8Y 085'¥S weN 191A 3ug) 9 Jugs weq A3 o
| 65L'81€ S69'1VET  |9LY'ST 0 0 $96'1 665 Y6TTVL  |6VL'8KO'I 61V'8ESY 091'1€T'S uQy) SuQu ULy Jeyd s dayBu BugN od| 11
801 6E€12ET L2901 0 0 0 606'1 0 09¢'Y 61511 965°09€'T 0Z€08%'C oe13 803N 0d| o
LTSST] 0852671 7285601 [pTSIST  |666'€9 0 50'8 9088101 [S¥I'€68'1 268056 08V'LZUbPl |TLS'LSLIST  |06C°8€5°8S1 Buoud ognd ¢d| s
81°0L 69F €Y 909'991'1  [981'I¢€ 888981 |0 160 €901y [ILL'SST  |LTSHY £6v'885°L8 SLTES106 056'36768 ue 3ug) 09| s
bSSIEr'S 0 0 0 0 0 0 01¢Y 821°0% 166'SLY'€ 068'80S'€ OB0 10} UBp Ugyu Jps wary udiA| ¢
0¢ 661'798'¢ 0 0 0 0 66L 0 005 126'8C 31L'968'€ 009'106°€ 0oed 10y ugp upqU Up eQ | 9
687065 Se8'l 20y 0 0 L6Y 0 60v'¥01 |0 YEY'L69 021'87L QUIN YO QH ®13 2onQ) N qupyd udta o6H|
£88°0SS 0 0 0 0 0 0 968 9161 $66'7SS Ovb'EvL nyd quy) Suoud ugp| »
680°SEL' 669'T 1vS'1 0 678°0€1 58S 0 YEL'EE  [8SO'TI SLLOT6'] 080°086'[ 3up@ Juon Sunu] Suoud ugp| ¢
£59'6£6 0 0 0 96878 00£7 0 L9L'81 L6€'1 €10°SH0'1 009'$97'1 19y oond Sugud ugp | ¢
785°861 0 0 0 0 0 0 0 702 ¥8L'861 00€'961 sonu ol ny) uoud ugA| |
9EEIFLL  |STLOVL'ED 08S'€68'PT |LBI'LEO'T |SOL'6IST |S06°08S' 60I'19TT  |62€780°TL |OVTIPY'L |601PZ8'11 €6°'88S'L8 08Y'LIUPYT [9TTOIL'PIY  |SEL'LOLTVK Suon Buniy uenb 05 9g 28| 1
LS'6IVLL  |LOS'6ETPY 6ETPSE'PT [9IS'LPO'L [BOL'6IS'T |SO6'08S'T LOS'SIVFT  [67€°780°T1 [9L6'VBYL |STL'SLE'LI £6'885'L8 08V'LTI'VP] [T9T9VS'SIY | OLG'ILYEPY QS ONQL
01 ]
IR NYOd NY.L ONQHL 108 b
ONY@ OONN | JLHNDE | o onur | ovee <.=ﬂ% " NiLonogur | NG wmwu FHON AVA || vx z%ﬁ Ny | ONoHd o Eirid NIANX
IOH YX WY@ YHN ATNYNO| ONO@ | ‘ VIO YA YA OVLOYG 2000 W9 Ove)
OWHAA |FHL'OAA| NIANUL YOH YA DOH AL LVEL YA ONQAHL IHD iA NO@ N3ZL us
OV 1HD (NVNOO0DJYD| LVOH OVEIHD | JHLIHD | ‘HNVHL Nyamd | OSNYD | Gony 20 OVID IHD HNINNV IHD | THO NYOL NJANX NYOL Ad
VIO ONOG | DYDIHD | ~° LYHd THD ‘JL A THD mo | Nyol LIAND NYOL 13AND LIANO | ONQAHLIHD
LVOH IHD i NYOL LIXND

uop NILi ‘ia uoq

(19Y 20nQ v12 pz 07 wipu 9 Jupyi pg Av3u §IHD/PTOZ/ZET 95 194nb fySN 0oy wy)
7207 WYN DA HNITON/LL OFHL ONON ONNYL NVNO 00 ‘08 ONQL OHO ONO/ DNNYUL HOYS NYON V1D NFANX ONQNHL IHD NYOL LIAND

X1 ohg hyg




[image: image13.jpg]d3iy3u yysu - . ‘d3ny3u
15'91 LSL'E9Y 8Y6'vY ogeor [0 0 860°€21 0 EIS'8E  [9TETS 0 0 68L'8YL SEL'6LY uBu - 0y wx Eo_ﬁam:wgnu_o“.m“«wowﬂ e_w _“_.wu u
0 wr op go
20’6 0IL'S1 0 0 0 00€'I€ 0 £26'Y 067 0 0 LhT18 005's8 wia Suy] Sl Sugo Wt i .M_..u «..ﬂma%«moﬂ._w w__.\.u_ 1
sUGbLYY |0 0 0 0 0 0 SY6EVIT |0 0 TEE6ELY 0TL'TIS b WeN RIA 107 gX wry ogg| gy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10Y EX 4ops yuyy) Suy ugdN| Lv
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UreN WIA USLH J9Yd SugY UgaN| or
177 07T 0zs 0IL'S 0 0 86L°€ 0 7068s  [869'6p1 LS0'€2T 0£9'L61 WeN] 131A 3up ovT ugop ugy 3ugL| v
60'8 1L61C 0zs 001 0 0 009'1 0 0 18T 005'9€ SS6'1E W] 19TA qUIq URIYO nAD 10H| oy
00'1 1L9°9L ELL'9T 9Lo01  |o 0 [ 0 LY 020°61 £29°Th1 0LL'6ST WeN 19IA UEP BUON I0H| v
087 $€5°€01 9€9'S LYE'S 0 0 015’61 0 LLY'T 75562 798'8LI 061'S€1 ureN RIA U iyq darg urf 194 Suon Suniy| v
00'1 99L'¥8 orTI 089' 0 0 LTy 0 L96'6 156°2€ L80'IST SOE'9€1 YU 14D QH ues Bu¢) ugru yuey ), ugoct Suon Sunipf 1y
91 LoV'IL 108°€ 860' 0 0 €SL'T 0 TIET £69°€ 15L°L8 0r0'18 ureN 391A ognb o1 ugn 1R Suon Suruy ueq 4| ov
0 0 Lyl o 0 0 0 6Ev'SST  |€8L'SLE 659'S¥S 006'785 YuIA 14O OH gyd quey L 13 ognd o0y 1@ 6¢
0 06¥ 0 0 0 008 0 8yEll  [S10'629 L8L'6EL 06L €48 ION BH 813 09nQ) 20y 18@| s8¢
01 ]
FHL NYOG NYLONQHL JHON I0H
) ONY@ uobm_v FLENDL | oo nwr | oval N |Nwonoms| NI | ouos ﬁn«z Ava | yxnyounv uzo_m._ JYD IHD NFANX
10H YX WY@ YHN XINYDD| ONOG | oty |apyona| nganus | you | YOYA | yaoou [YAOVLOVG"| ) gypya | 2000 | WOOOVE) 1450y mo 1A NOG N3L us
OYHIHD (NVADOODYD| LVOH | Vo iy | unver | nyamd | 95NYO | Vomy onaoymw | oot hS | HONYOL | NgANX NYOL Aa
VD ONO@ | DYDIHD LyHA THO FLAMD | "o [NYOLIFAND | ‘uo taxnp | LHAND | ONOAHLIHD
LVOH IHD NYOL LIXND





[image: image14.jpg]Phy luc X

QUYET TOAN CHI BO SUNG TU NGAN SACH TRUNG UONG CHO NGAN sAc_H PIA PHUONG
pOI VOI TUNG TiNH, THANH PHO TRUC THUQC TRUNG UONG NAM 2022

(Kém theo Nghj quyét so 132/2024/QH15 ngay 24 thing 6 ndm 2024 ctia Quic hgi)

Don vi: Triéu da‘hg

DY TOAN BUQC GIAO QUYET TOAN So sanh (%)
KHONG KE|
‘ ‘ BO SUNG CO MUC TIEU B SUNG
STT| TINH, THANH PHO TONG SO B SUNG CAN BO SUNG C& TONG SO BOSUNG A TONG SO f'&i:“r}lcr
pOI MUC TIEU CAN POI TONG SO VON NGOAI [VON TRONG VON
NUGC NUGC NGOAI
NUGC
A B 1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=5/1 10=(5-T)/(1-3)
TONG SO 422359 245.721.197| 176.638.177 o  420.261.476| 245721197  174.540.279| 12.518.339| 162.021.940 99.5
1 [MIEN NUI PHIA BAC 137.155.759 86.292.877 2.882 |  135.162.634) 77|  48.869.757) 2:543.065|  46.326.692 98.5
| | HA GIANG 14.741.272 9.345.399 5.395.873 14.237.743 9.345.399 4.892.344 269.496 4.622.848 96,6
2 | TUYEN QUANG 10.181.011 5.634.301 4.546.710 10.044.610 5.634.301 4.410.309 174.119 4.236.190 98,7
3 | CAO BANG 10.438.939 6.969.149 3.469.790 10.344.242 6.969.149 3.375.093 352.006 3.023.087 99,1
4 | LANG SON 10.124.740 7.484.019 2.640.721 9.899.615 7.484.019 2.415.596 202.612 2.212.984 97,8
s | LAOCAI 8.665.487 5.266.508 3.398.979 8.602.260 5.266.508 3.335.752 302.214 3.033.538 99,3
6 | YENBAI 9.361.065 6.333.650 3.027.415 9.104.666 6.333.650 2.771.016 219.529 2.551.487 97,3
7 | THAINGUYEN 3.027.474 244.136 2.783.338 2.873.858 244.136 2.629.722 205.529 2.424.193 94,9
8 | BACKAN 6.981.593 3.738.961 3.242.632 6.849.438 3.738.961 3.110.477 264.307 2.846.170 98,1
9 | PHUTHO 10.966.347 6.440.242 4.526.105 11.052.444 6.440.242 4.612.202 31.031 4.581.171 100,8
10 | BAC GIANG 10.405.247 6.968.651 3.436.596 10.379.432 6.968.651 3.410.781 151.733 3.259.048 99,8
11 | HOA BINH 10.236.310 7.139.971 3.096.339 9.980.080 7.139.971 2.840.109 181.451 2.658.658 97,5
12 |SONLA 13.425.398 8.790.811 4.634.587 13.213.058 8.790.811 4.422.247 59.638 4.362.609 98,4
13 | LAICHAU 7.871.594 4.584.370 3.287.224 7.849.659 4.584.370 3.265.289 45.325 3.219.964 99,7
14 |DIEN BIEN 10.729.283 7.352.709 3.376.574 10.731.529 7.352.709 3.378.820 84.075 3.294.745 100,0
I | PONG BANG SONG HONG X 14.182.405|  24.783.426 40.970.964|  14.182.405 26.788.559 2.777.550 011 105,1
15 | HA NOI 4.890.605 0 4.890.605 6.008.720 0 6.008.720 2.071.843 3.936.877 122,9
16 | HAI PHONG 1.431.835 0 1.431.835 3.165.877 0 3.165.877 128.946 3.036.931 221,1
17 | QUANG NINH 1.117.815 0 1.117.815 1.077.909 0 1.077.909 22.874 1.055.035 96,4
18| HAI DUONG 4.762.346 0 4.762.346 4.301.261 0 4.301.261 144.379 4.156.882 90,3
19 | HUNG YEN 1.858.666 0 1.858.666 1.904.666 0 1.904.666 0 1.904.666 102,5
20 | VINH PHUC 939.523 0 939.523 715.947 0 715.947 59.965 655.982 76,2
21 | BAC NINH 1.162.248 0 1.162.248 1.130.942 0 1.130.942 0 1.130.942 97,3
22 | HANAM 1.748.482 0 1.748.482 1.744.095 0 1.744.095 36.022 1.708.073 99,7
23 | NAM BINH 10.449.617 7.704.39%4 2.745.223 10.445.831 7.704.394 2.741.437 14.767 2.726.670 100,0
24 | NINH BINH 2.001.809 0 2.001.809 1.956.487 0 1.956.487 271.988 1.684.499 97,7
25 | THAI BINH 8.602.886 6.478.011 2.124.875 8.519.229 6.478.011 2.041.218 26.766 2.014.452 99,0
III | BAC TRUNG BO VA D.HAIN 10.943.189 62.701.584|  48.241.605 08. 62.701.584 4 2.718.710|  42.865.802 97.6
26 | THANH HOA 21.698.262 15.895.887 5.802.375 21.322.793[  15.895.887 5.426.906 247.266 5.179.640 98,3
27 | NGHE AN 21.580.765 14.197.207 7.383.558 21.333.230)  14.197.207 7.136.023 238.765 6.897.258 98,9
28 | HATINH 12.692.812 7.714.770 4.978.042 12.242.962 7.714.770 4.528.192 303.300 4.224.892 96,5
29 | QUANG BINH 9.137.476 5.207.187 3.930.289 8.761.051 5.207.187 3.553.864 423.485 3.130.379 95,9
30 | QUANG TRI 7.070.446 4.192.011 2.878.435 6.514.255 4.192.011 2.322.244 139.829 2.182.415 92,1
31 | THUA THIEN - HUE 6.104.885 3.202.724 2.902.161 5.799.242 3.202.724 2.596.518 315.513 2.281.005 95,0
32 | PANANG 931.535 0 931.535 1.467.944 0 1.467.944 0 1.467.944 157,6
33 | QUANG NAM 2.974.505 0 2.974.505 2.674.620 0 2.674.620 229.924 2.444.696 89,9
34 | QUANG NGAI 2.739.372 0 2.739.372 2.874.374 0 2.874.374 44.131 2.830.243 104,9
35 | BINH DINH 8.480.038 3.519.466 4.960.572 8.253.139 3.519.466 4.733.673 121.716 4.611.957 973
36 | PHU YEN 5.679.233 3.872.702 1.806.531 5.648.183 3.872.702 1.775.481 70.092 1.705.389 99,5
37 | KHANH HOA 1.798.608 0 1.798.608 1.743.549 0 1.743.549 75.920 1.667.629 96,9
38 | NINH THUAN 4.425.926 1.832.401 2.593.525 4.122.819 1.832.401 2.290.418 415.236 1.875.182 93,2
39 | BINH THUAN 5.629.326 3.067.229 2.562.097 5.527.935 3.067.229 2.460.706 93.533 2.367.173 98,2
IV | TAY NGUYEN 40.201.102 27.667.084|  12.534.018 39.496.330|  27.667.084 9 712.003]  11.117.243
40 | PAK LAK 12.258.404 9.314.782 2.943.622 12.134.229 9.314.782 2.819.447 216.162 2.603.285 99,0
41 | PAK NONG 5.873.213 3.498.071 2.375.142 5.784.044 3.498.071 2.285.973 165.264 2.120.709 98,5
42 | GIALAI 9.863.759 7.151.846 2.711.913 9.741.344 7.151.846 2.589.498 162.058 2.427.440 98,8
43 | KON TUM 6.304.471 3.603.517 2.700.954 6.134.249 3.603.517 2.530.732 125.736 2.404.996 97,3
44 | LAM DONG 5.901.255 4.098.868 1.802.387 5.702.464 4.098.868 1.603.59 42.783 1.560.813 96,6
Vv | PONG NaAM BO 15.291.447 3.597.391(  11.694.056 18.790.725 3.597.391 15.193.334 1.557.533 .80 122.9
45 |HO CHI MINH 4.155.810 0 4.155.810 6.335.625 0 6.335.625 1.441.582 4.894.043 152,5
46 | DONG NAI 1.994.416 0 1.994.416 2.895.583 0 2.895.583 0 2.895.583 145,2
47 | BINH DUGNG 1.432.080 0 1.432.080 1.964.950 0 1.964.950 0 1.964.950 137,2
48 | BINH PHUGC 4.115.680 2.504.745 1.610.935 4.089.608 2.504.745 1.584.863 44.528 1.540.335 99,4
49 | TAY NINH 2.755.852 1.092.646 1.663.206 2.548.350 1.092.646 1.455.704 71.423 1.384.281 92,5
50 | BA RIA - VONG TAU 837.609 0 837.609 956.609 0 956.609 0 956.609 114,2
VI | PONG BANG SONG CUU L( 79.802.046 51.279.856|  28.522.190 71.554.727|  51.279.856 26.274.871 2209.478|  24.065.393 972
51 | LONG AN 2.742.205 255.167 2.487.038 2.665.422 255.167 2.410.255 110.413 2.299.842 97,2
52 | TIEN GIANG 5.114.960 3.226.127 1.888.833 5.680.787 3.226.127 2.454.660 30.959 2.423.701 111,1
53 | BENTRE 6.987.868 4.435.602 2.552.266 6.376.307 4.435.602 1.940.705 168.032 1.772.673 91,2
54 | TRA VINH 5.881.713 3.710.183 2.171.530 5.795.746 3.710.183 2.085.563 31.823 2.053.740 98,5
55 | VINH LONG 5.455.618 3.331.992 2.123.626 5.378.643 3.331.992 2.046.651 184.057 1.862.594 98,6
56 | CAN THO 4.781.012 0 4.781.012 3.695.844 0 3.695.844 480.925 3.214.919 713
57 |HAU GIANG 4.439.046 2.726.108 1.712.938 4.339.712 2.726.108 1.613.604 167.728 1.445.876 97,8
58 | SOC TRANG 8.703.114 6.497.803 2.205.311 8.591.043 6.497.803 2.093.240 260.902 1.832.338 98,7
59 | AN GIANG 10.759.613 8.373.219 2.386.394 10.712.935 8.373.219 2.339.716 240.285 2.099.431 99,6
60 | DPONG THAP 8.408.651 6.803.512 1.605.139 8.185.529 6.803.512 1.382.017 273.878 1.108.139 97,3
61 | KIEN GIANG 5.134.988 3.364.485 1.770.503 5.043.408 3.364.485 1.678.923 71.000 1.607.923 98,2
62 | BAC LIEU 4.504.465 3.144.533 1.359.932 4.382.832 3.144.533 1.238.299 96.750 1.141.549 97,3
63 | CAMAU 6.888.793 5.411.125 1.477.668 6.706.519 5.411.125 1.295.394 92.726 1.202.668 974
Ghi chu:

(1) Bao gbm 16.000 ty déng phin bd 03 Chuong trinh muc tiéu Quéc gia phin bd trong ndm 2022 tir ngudn ndm 2021 chuyén sang.





[image: image15.jpg]Y IuC At

QUYET TOAN CHI NGAN SACH DIA PHUONG TUNG TiNH, THANH PHO TRUC THUQC TRUNG UONG NAM 2022
(Kém theo Nghi quyét s6 132/2024/QH1S ngay 24 thang 6 nam 2024 cua Quéc hoi)

Don vi tinh: Triéu d(ing

CHI THUONG XUYEN CHI BO CHI :
. |SUNG QUY| CHUYEN |CHINQP TRA $0 s&““
IstT] TINH, THANH PHO DY TOAN TO:SG CHil C$ ’é:;g TRONG DO CNH] TRA 1By TRT | NGUON | NGAN SACH QXN T

PP | PHAT TONG 5O pmes OLAL| "TAI | SANG NAM |TRUNG UONG|TO AN/('I/":
CHIGD-BT | | "o CHINH SAU :

A B 1 2=344+7+8+9+10 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2/1
TONG SO 1.119.926.993 (1) 1.886.705.983 7 2 2.827.669| 1.607.453| 1.561.667| 767.399.688 19.924.430 168.5
1 |MIEN NUI PHIA BAC 189.171.975 262.001.352 70.880.749|  199.240.401 48.422.792 312.916 45.482 114.761|  79.310.029 2.409.930 138,5
| |HA GIANG 16.472.272 18.132.472 4.007.486 10.143.524 4.637.199 24.806 1.268 6.861 3.753.712 219.561 110,1
2 |[TUYEN QUANG 12.329.811 14.265.952 5.147.429 5.813.258 2.524.937 13.940 1.103 1.200{  3.258.042 44.920 115,7
3 |[CAO BANG 11.830.039 13.827.027 2.835.388 6.264.789 2.672.562 12.372 2.959 1.300)  4.717.431 5.160 116,9
4 |LANG SON 12.204.340 14.536.368 2.842.394 8.148.466 3.592.938 19.088 1.488 1.400|  3.43L.121 111.499 119.1
5 |LAO CAl 14.325.087 21.133.375 5.467.853 8.064.964 3.697.023 32.957 4.615 1100  7.428.402 166.441 147,5
6 |YEN BAI 11.633.865 16.746.024 4.048.082 6.581.409 2.868.224 23.576 8.324 1200  5.817.403 289.606 1439
7 |[THAI NGUYEN 15.543.774 28.347.481 7.837.428 8.686.940 3.561.073 31317 9.621 1.000)  11.798.884 13.608 182,4
3 [BACKAN 7.643.593 9.439.786 2.034.578 3.746.766 1.461.173 17.391 1.655 1000/  3.378.198 277.589 123,5
9 |PHU THO 15.393.447 23.013.722 8.378.810 8.900.129 3.747.289 39.825 3.113 1200  5.728.814 1.656 149,5
10 [BAC GIANG 19.879.147 40.155.648 14.916.295 10.559.655 4.618.726 31.968 1.827 75.200]  14.474.300 128.371 202,0
11 [HOA BINH 13.642.010 16.051.705 4.417.339 7.846.653 3.568.160 20.083 2.752 1.300f  3.764.625 19.036 17,7
12 [soN LA 17.008.064 19.641.050 3.794.592 10.851.745 5.192.371 24.546 824 20.000|  4.640.686 333.203 115,5
13 [LAI CHAU 9.612.244 11.955.128 2.540.118 5.817.518 2.511.546 7.835 334 1.000|  3.393.693 202.465 124,4
14 [PIEN BIEN 11.654.283 14.755.614 2.612.957 7.814.586 3.769.571 13.212 5.599 1.000)  3.724.658 596.814 126,6
11 [PONG BANG SONG HONG 284.209.252 550.177.421|  133.999.747| 138.842.035|  50.249.824 662.623|  506.052 77.628| 275.069.381 1.682.578 193,6
15 {HA NOI 107.278.317 218.948.014 44.367.937|  48.177.918|  16.783.006 277.469|  360.129 10.460| 125.992.970 38.600 204,1
16 |HAI PHONG 27.054.095 46.911.652 13.073.094 13.465.070 4.613.188 65.290 58.415 2.088( 20.308.539 4.446 173,4
17 |QUANG NINH 27.467.641 44.835.117 15.440.676 11.499.845 3.754.494 76.953 8.558 1.600]  17.818.594 65.844 1632
18 [HAI DUONG 16.254.796 27.775.487 6.497.501 9.679.907 4.120.557 20.884 7.299 1.230]  11.583.709 5.841 170,9
19 [HUNG YEN 12.370.357 28.427.422 7.828.805 7.373.898 2.655.188 24.988 2.944 21.000 12.881.758 319.017 2298
20 [VINH PHUC 18.251.145 43.217.398 11.308.689 9.108.714 3.189.510 32.207 53.502 1.510]  22.744.679 304 236,8
21 [BAC NINH 19.380.001 33.825.702 6.633.488 8.797.022 2.945.935 36.627 3.948 33.000)  18.347.927 10317 174,5
22 |[HA NAM 11.410.241 23.071.826 7.653.962 5.273.089 1.794.842 27.415 5.567 1.000]  9.527.746 610.462 202,2
23 [NAM DINH 15.207.617 22.033.819 5.561.529 8.374.652 3.686.969 26.025 1.092 3290  7.838.006 255.250 144,9
24 [NINH BINH 14.911.027 38.980.982 8.078.877 8.156.846 3.145.586 44.777 2.754 1000  22.684.118 57.388 261,4
25 |THAI BINH 14.624.016 22.150.002 7.555.189 8.935.075 3.560.549 29.988 1.844 1450  5.341.335 315.109 151,
111 |BAC TRUNG BQ VA DHMT 233.432.483 414.298.133 99.829.967|  133.302.084|  51.284.316 413.520 46.271 198.036| 177.892.645 3.029.130 177,5
26 [THANH HOA 38.047.412 64.914.054 18.581.089|  21.152.869 9.176.526 42.752 9.422 3.230|  24.767.113 400.331 170,6
27 [NGHE AN 34.153.065 52.016.225 12.981.966 19.331.611 8.191.743 49.294 4312 2.890|  19.253.612 441.834 152,3
28 [HA TINH 18.437.412 29.040.635 8.347.122 9.411.034 3.701.133 31.952 437 1.340] - 11.259.383 21318 157,5
29 |QUANG BINH 14.000.076 20.270.549 5.296.219 7.180.697 2.677.208 16.967 1.775 1.000[  7.703.256 87.602 144,8
30 [QUANG TRI 9.663.436 13.414.135 2.773.565 5.812.192 2.425.862 21.110 2.364 1.000|  4.794.232 30.782 138,8
31 |THUA THIEN HUE 12.456.585 26.544.939 4.592.741 7.915.075 3.203.702 42.270 3.431 1180  13.852.854 179.658 213,1
32 |PA NANG 14.665.130 33.399.702 6.401.526 8.130.052 2.140.701 46.898 40 1.820 18.814.995 51.269 2277
33 [QUANG NAM 18.873.158 42.793.898 7.554.949 12.062.315 4.114.296 28.523 7.242 1.450]  22.998.157 169.785 226,7
34 |QUANG NGAI 13.645.866 30.659.058 5.975.624 8.993.299 3.166.838 20.648 1.270 15.887|  15.407.271 265.707 2247
35 |BINH DINH 18.194.938 28.964.834 11.979.586 9.589.622 3.344.776 45.866 3.747 1360  6.710.710 679.809 159,2
36 |PHU YEN 10.476.033 16.389.024 3.231.427 5.714.730 2.146.286 10.855 198 1.000{  7.274.672 166.997 156,4
37 |KHANH HOA 11.191.620 20.431.847 4.302.075 7.265.488 2.704.553 23.056 4.733 43879  8.756.735 58.937 182,6
38 [NINH THUAN 7.165.326 10.915.361 2.418.508 3.890.410 1.468.465 17.711 5.840 121.000|  4.315.725 163.878 152,3
39 |BINH THUAN 12.462.426 24.543.873 5.393.570 6.852.691 2.822.227 15.618 1.460 1.000|  11.983.930 311.222 196,9
IV [TAY NGUYEN 64.236.812 89.723.220 18.709.319  40.331.508|  17.706.087 104.937 20372 85.465|  29.048.659 1.527.897 139,7
40 [PAK LAK 18.145.804 24.750.189 4.079.896 12.452.571 5.813.244 30.040 2.767 2940  7.981.158 230.857 136,4
41 [PAK NONG 8.141.923 11.228.265 2.043.872 4.744.387 1.997.825 14.817 2,691 1.000)  4.275.848 160.467 137,9
42 [GIA LAI 14.389.959 17.462.075 3.477.163 8.979.956 3.853.021 26.495 350 56.071 4.334.462 614.073 121,3
43 [KON TUM 8.638.271 11.802.710 2.712.737 5.182.203 2.252.031 12.202 1.257 24.154]  3.563.989 318.370 136,6
44 [LAM PONG 14.920.855 24.479.981 6.395.651 8.972.390 3.789.966 21.383 13.307 1.300|  8.893.202 204.131 164,1
V |[PONG NAM BQ 186.374.019 332.172.311 90.641.420]  99.685.729|  32.656.898|  1.033.852 910.197|  772.110| 132.835.448 7.327.407 178,2
45 [TP. HO CHf MINH 98.206.861 157.368.270 45.255.744)  49.129.729|  16.170.862 866.523]  871.157 11400  61.075.293 1.024.947 160,2
46 [DONG NAI 23.240.575 49.939.109 13.880.480 14.706.121 5.056.822 27.474 752.910]  14.441.914 6.157.684 2149
47 [BINH DUONG 20.418.413 49.071.880 9.493.200 11.356.842 3.486.760 23.068 35.888 5.000{  28.180.950 2403
48 |BINH PHUGC 14.927.265 22.737.832 6.450.021 7.254.915 2.752.526 11.188 2.496 9.016.720 13.680 152,3
49 [TAY NINH 10.443.602 16.178.275 4.247518 6.126.204 2.182.931 32.091 656 1.000|  5.802.346 551 154,9
50 |BA RIA VONG TAU 19.137.303 36.876.945 11.314.457 11.111.917 3.006.997 73.508 1.800  14.318.225 130.546 192,7
VI[PONG BANG SONG CUULON]  162.502.452 238.333.546 63.447.580|  97.302.206|  35.743.021 299.821 79.079|  313.667|  73.243.526 3.947.488 146,7
51 [LONG AN 16.292.035 31.369.165 10.555.419 9.356.396 3.248.949 19.415 7.515 1260  11.443.346 5.229 192,5
52 |TIEN GIANG 13.030.460 18.666.414 4.830.801 8.200.378 2.881.454 20.201 99 1.000)  5.585.946 48.190 143,3
53 |BEN TRE 11.565.668 15.405.288 3.807.907 6.599.039 2.543.207 32.861 4.478 55.797|  4.741.765 196.302 133,2
54 [TRA VINH 10.836.192 14.978.772 3.683.416 6.263.070 2.449.569 22.608 454 92.109]  4.737.315 202.409 i38.2
55 |VINH LONG 10.305.618 12.846.216 4.942.080 5.411.093 2.190.261 17.096 11.789 1.000{  2.466.725 13.529 124,7
56 |CAN THO 15.266.238 21.065.844 5.164.869 6.609.510 2.442.261 21.621 29.394 1380  8.865.580 395.110 138,0
57 |HAU GIANG 7.957.596 11.963.941 3.160.976 4.651.960 1.636.166 18.689 2.927 1.000[  3.795.599 351.479 150,3
58 [SOC TRANG 12.657.674 17.205.945 4.162.476 7.509.952 2.927.505 19.737 4532 1.000]  4.930.786 597.199 135,9
59 [AN GIANG 16.366.513 21.562.274 4.747.223 10.565.219 4.121.597 23.347 5.154 33.709|  5.796.276 414.693 131,7
60 [DONG THAP 14.195.028 20.918.025 5.905.807 9.182.756 3.604.495 23.983 1.775 2.000]  5.361.022 464.665 147,4
61 |[KIEN GIANG 15.410.598 26.679.945 5.336.452 11.083.219 3.715.479 37.865 3.849 121412 9.852.211 282.802 173,1
62 [BAC LIEU 7.657.465 11.618.253 3.127.764 4.366.458 1.525.330 13.261 3.982 1.000)  3.588.123 530.926 151,7
63 [CA MAU 10.961.367 14.053.464 4.022.390 7.503.157 2.456.748 29.137 3.131 1000/  2.078.832 444,954 128,2
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Đơn vị tính: Triệu đồng





Phụ lục XII


QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 


VÀ TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2022


(Kèm theo Nghị quyết số 132/2024/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội)





 





Phụ lục III





QUYẾT TOÁN BỘI THU, VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI VÀ VAY TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022


(Kèm theo Nghị quyết số 132/2024/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội)





Đơn vị tính: Triệu đồng
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